Bài 7. GIÁO DỤC TÌNH CẢM - XÃ HỘI
 CHO TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm và ý nghĩa của giáo dục tình cảm- xã hội cho trẻ  mầm non
· Phân tích được các nhiệm vụ và nội dung giáo dục tình cảm – xã hội cho trẻ. 
· Thực hiện được các nội dung giáo dục tình cảm xã hội cho trẻ trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Khái niệm và ý nghĩa của giáo dục tình cảm- xã hội
-  Khái niệm: Là quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch của nhà giáo dục đến trẻ nhằm hình thành và phát triển cho trẻ những xúc cảm tình cảm lành mạnh, có thái độ ứng xử đúng mực trong mối quan hệ cũng như ứng xử với mọi người xung quanh, với thiên nhiên và bản thân mình. Trên cơ sở đó hình thành cho trẻ khả năng thích ứng xã hội, thiết lập mối quan hệ và giao tiếp với người khác đồng thời phát triển tính tự lực của trẻ.
- Ý nghĩa: Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên, có nhiệm vụ hình thành những cơ sở ban đầu của nhân cách tạo tiền đề cho toàn bộ sự phát triển về sau. Sự phát triển về tình cảm- xã hội của trẻ phần lớn phụ thuộc vào kết quả thực hiện quá trình giáo dục ở tuổi mầm non, được sự hướng dẫn của người lớn và nhà giáo dục, trẻ tiếp thu được những kinh nghiệm đầu tiên về hành vi trong mối quan hệ với người thân, bạn bè, với thiên nhiên. Những ấn tượng đầu tiên, những giá trị đạo đức mà trẻ tiếp nhận trong thời thơ ấu có ảnh hưởng lâu dài trong cả cuộc đời về sau.
2. Nhiệm vụ và nội dung
· Phát triển xúc cảm, tình cảm lành mạnh cho trẻ nhỏ. 
Giáo dục trẻ có ý thức về bản thân, bước đầu có ý thức công dân
Nhận biết và thể hiện xúc cảm, tình cảm với người, sự vật xung quanh
Hướng trẻ vào mối quan hệ gần gũi với thiên nhiên, có thái độ tích cực với môi trường xung quanh và cộng đồng
Hình thành tình cảm gắn bó, yêu thương với người thân, tình cảm biết ơn với bố mẹ, ông bà.
· Hình thành cho trẻ những mối quan hệ bạn bè gần gũi, thân thiện
Giáo dục trẻ biết yêu quý người thân, gắn bó với bạn bè và biết nghe lời người 
Dạy trẻ biết cách giúp đỡ nhau
Biết chia sẻ đồ chơi cho các bạn cùng chơi, giữ gìn đồ chơi chung
· Giáo dục cho trẻ một số qui tắc hành vi ứng xử xã hội
Qui tắc ở gia đình, trường lớp
Hành vi văn minh trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Những quy tắc lễ phép (chào hỏi, thưa gửi, yêu cầu và cảm ơn ...), những quy tắc hành vi văn hoá ở nơi công cộng (không nghịch ngợm, làm ồn ở phòng triển lãm, nhà bảo tàng, không bứt hoa, nhổ cây ở công viên v.v..) Những ứng xử tốt đẹp với mọi người (giúp đỡ không trêu ghẹo người tàn tật, giúp trẻ nhỏ bị ngã v.v...)
· Phát triển một số nét tính cách cần thiết cho trẻ như sẵn sàng hợp tác, tự tin vào bản thân và khả năng của mình, tự lập, tính mạnh dạn, tính ngăn nắp.
3. Thực hiện nội dung giáo dục tình cảm- xã hội cho trẻ
3.1. Giúp trẻ thiết lập mối quan hệ
Trước hết cần giúp trẻ nhận biết cảm xúc của người khác và có phản ứng thích hợp vối các trạng thái cảm xúc đó.
Hướng dẫn trẻ điều chỉnh lời nói, hành vi để được chấp nhận trong lớp như: chỉ cho trẻ biết nó nói quá to hoặc quá nhỏ.
Giúp trẻ có biểu tượng tích cực về bản thân
Thu hút trẻ vào các hoạt động nhóm và tăng cường cơ hội tương tác giữa các trẻ với nhau trong quá trình hoạt động nhóm.
3.2. Giúp trẻ hiểu và tuân theo các qui tắc
Khi đến lớp, trẻ học thêm được những hành vi tốt ngoài những gì chúng đã có từ trước. Đó có thể là những hành vi  trong học tập, hay hành vi của cá nhân và giao tiếp xã hội, hoặc hướng nghiệp. 
Vai trò của giáo viên

+ Giúp trẻ hiểu các hành vi phù hợp (qui tắc và mục tiêu)
Có nhiều cách để giúp trẻ hiểu được các qui định, giới hạn và những hành vi mong đợi. Nhưng nếu có thể, một biện pháp tốt là giải thích cho trẻ lý do của những qui định hoặc những hành vi mong đợi đó. VD: Không cho tay vào ổ điện vì có thể chạm vào điện và bị điện giật rất đau. Việc giải thích sẽ giúp trẻ nhớ được ngay những qui định và hành vi mong đợi, đây là cách tiếp cận tích cực.
Đoán trước để hướng dẫn trẻ: Khi có thể, giáo viên cần đoán trước những tình huống có thể xảy ra và ngăn chặn nó bằng cách nói cho trẻ về hành vi mà mình mong đợi trẻ thực hiện.
Nhắc nhở: Trẻ em thường khó khăn khi nhớ các qui định hoặc hành vi mong đợi và cần được nhắc nhở. Đối với những trẻ lớn hơn, sự hào hứng có thể làm trẻ quên các qui định, hãy nhẹ nhàng nhắc trẻ về những qui định.
Ghi lại: Một số qui định trong lớp có thể được ghi lại bằng hình ảnh hoặc cùng trẻ xây dựng nên các qui định
+ Khen ngợi và phần thưởng
Khen, thưởng trẻ có liên quan đến thuyết hành vi về việc củng cố để trẻ lặp lại hành vi mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta cũng mong muốn rằng trẻ sẽ phát triển tính tự giác. Tính tự giác sẽ phát triển dần dần và có mối liên hệ chặt chẽ với sự tự tin và lòng tự trọng cao, nhưng trước tiên trẻ cần học những hành vi được chấp nhận.
Cân đối giữa khen ngợi và thưởng: Giáo viên cần dùng sự khen ngợi trẻ, tuy nhiên đôi khi cũng có thể cần đến phần thưởng để khuyến khích/củng cố hành vi của trẻ.
Phần thưởng cho trẻ không cần thiết phải là những phần thưởng lớn, đôi khi chỉ là những tín hiệu cho thấy giáo viên hài lòng về hành vi của trẻ. Điều quan trọng là việc có được phần thưởng không quá quan trọng đối với trẻ và trẻ không thấy thất vọng khi chỉ nhận được lời khen và cũng tránh thưởng trong tình huống trẻ trở nên quá nổi bật hoặc dẫn đến sự ghen tị.
Những gợi ý: 
Chắc chắn rằng trẻ hiểu tại sao chúng được khen và thưởng để trẻ có thể lặp lại hành vi.
Hãy xác định phần thưởng nào là có ý nghĩa đối với trẻ
Mục tiêu đưa ra sự khen ngợi phải đi cùng nhiệm vụ và gần với hành vi mong muốn nếu có thể.
Chọn phần thưởng một cách cẩn thận, vì  trẻ có thể chỉ thể hiện hành vi để được phần thưởng lớn hơn.
+ Tầm quan trọng của việc nhất quán các qui tắc được đặt ra
Khi đặt ra quy tắc/giới hạn tất cả giáo viên đều phải đồng ý và kiên định tuân theo. Điều này giúp trẻ hiểu rằng quy tắc đã được đặt ra sẽ không thay đổi hàng ngày và trẻ sẽ cảm thấy an toàn và một khi trẻ đã hiểu hành vi nào là được hoặc không được chấp nhận trẻ sẽ thực hiện phù hợp với qui định.
Khi thiết lập các qui tắc, điều quan trọng là các qui tắc cần có sự đồng ý của các giáo viên, của cha mẹ trẻ để trẻ không phải điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với những người làm việc cùng chúng. Mặt khác các qui định cũng cần thực tế (phù hợp với khả năng của trẻ, điều kiện của trường, lớp/gia đình) và công bằng với trẻ, và trẻ cũng phải hiểu được các qui định đó.
3.3. Hạn chế các hành vi không mong muốn ở trẻ
· Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của trẻ
+ Những yếu tố ngắn hạn: Bị bẩn, thay đổi sinh hoạt , GV mới, chuyển nhà, thay đổi thời tiết, đói, quá vui vẻ, mệt, ốm, gặp khó khăn trong quan hệ bạn bè
Những yếu tố trên không ảnh hưởng đến hành vi của trẻ trong thwoif gian dài, nhưng nhiều trẻ sẽ phản ứng lại các cảm giác đó bằng hành vi không mong muốn. Đói và bị bẩn đặc biệt là những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hành vi của trẻ vì vậy cần quan tâm đến nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh của trẻ.
Nếu trẻ phản ứng lại với những thay đổi của chế độ sinh hoạt, giáo viên vẫn cần phải kiên trì bằng cách tạo ra các qui định. Những trẻ đang có cảm giác bị đảo lộn cần thấy một số lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày được duy trì ổn định. Tuy nhiên, giáo viên có thể hỗ trợ cho trẻ trong giai đoạn này bằng việc chú ý nhiều hơn đến trẻ và khen ngợi những hành vi tốt của trẻ.
+ Các yếu tố dài hạn
Một số trẻ thể hiện hành vi bởi ảnh hưởng của những sự kiện lớn trong cuộc sống của nó. Điều này có nghĩa là giáo viên cần nói chuyện, chia sẻ thông tin với cha mẹ trẻ, nhờ đó giáo viên có thể hiểu và đáp ứng nhu cầu của trẻ em.
Các yếu tố ảnh hưởng: Cha mẹ li hôn/chia cắt gia đình, cha/mẹ tái hôn, cái chết của thành viên gần gũi trong gia đình, thành viên trong gia đình bị ốm nặng/khuyết tật, thường xuyên chuyển nhà/trường, thường xuyên thay đổi người chăm sóc, được nhận làm con nuôi hoặc chăm sóc trong thời gian dài
· Xử lý hành vi không mong muốn của trẻ
	Giáo viên mầm non cần sử dụng các chiến lược để tránh các hành vi không mong muốn của trẻ hơn là phải xử lý các hành vi đó. Điều này có nghĩa là cần hạn chế các yếu tố gây nguy hiểm, xung đột ở trẻ và chắc chắn trẻ được giám sát và các hoạt động hấp dẫn. Tuy nhiên, giáo viên vẫn cần có kỹ năng xử lý các hành vi không mong muốn của trẻ.
	Điều quan trọng là các hành vi không mong muốn ở trẻ cần phải được xử lý một cách nhạy cảm. Sự can thiệp cần diễn ra nhanh chóng, bình tĩnh và được kiểm soát. Sau đây là một số cách can thiệp, tùy thuộc vào từng tình huống.
	+ Thông qua ánh mắt/cử chỉ: Đôi khi cái nhìn cũng giúp cảnh báo cho trẻ rằng chúng bắt đầu vi phạm qui định và điều này cũng đủ giúp chúng nhận ra rằng hành vi đó không phù hợp. ánh mắt có thể phải đi cùng với sự thể hiện không tán thành. Chiến lược này đặc biệt hữu ích khi giáo viên đang làm việc với một nhóm và không muốn cắt ngang hoạt động .
	+ Nói “không” kiên quyết: Phần lớn trẻ phản ứng lại với biểu hiện này và hiểu được ý nghĩa. Hãy sử dụng nó một cách tiết kiệm và điều quan trọng nữ là trẻ cần phải hiểu “không là không” và trẻ không được tiếp tục hành vi không mong muốn nữa. Chiến lược này đặc biệt có hiệu quả khi kết hợp với những biểu hiện cử chỉ điệu bộ khác và trogn tình huống cần ngăn chặn trẻ làm việc gì đó nguy hiểm.
	+ Giải thích cho trẻ về hậu quả của hành vi: Đây là cách tốt để trẻ hiểu hậu quả của hành vi. Trẻ có thể không hiểu được rằng ném cát có thể dẫn đến làm đau người khác, làm cát bay vào mắt. Nhưng đối với những trẻ lớn hơn việc giải thích hậu quả của hành vi nếu trẻ vẫn tiếp tục làm sẽ giúp trẻ hiểu rõ hơn các quy tắc trong lớp học. Nếu giáo viên đã đưa ra hậu quả của hành động cần phải thực hiện nó, không nên chỉ dọa trẻ vì điều đó sẽ làm cho trẻ không tin nếu lần khác giáo viên lại sử dụng chiến lược này.
	+ Loại bỏ dụng cụ/thiết bị mà trẻ đang dùng: Đây là biện pháp cuối cùng nhưng sẽ là cần thiết nếu sau khi cảnh báo về hậu quả của hành vi mà trẻ vẫn tiếp tục hoặc nó trở nên nguy hiểm với trẻ. VD: trẻ quấn dây thừng vào ngực trong trò chơi cưỡi ngựa. Khi loại bỏ dụng cụ mà trẻ đang dùng cần đưa ra các hoạt động khác cho trẻ đẻ trẻ không dẫn đến hành vi không phù hợp khác.
	+ Thời gian tách biệt: ý tưởng về thời gian tách biệt là cho trẻ một khoảng thời gian để bình tĩnh lại trước khi từ bỏ tình huống nào đó, đây không nên được sử dụng như một hình phạt mà đơn giản chỉ để giúp trẻ bình tình lại và nhìn lại vấn đề. Đối với những trẻ lớn , hình thức này đặc biệt mang lại nhiều lợi ích và người lớn có thể nói lý do tại sao trẻ cần bình tĩnh lại.
	Không nên làm cho trẻ có cảm giác là bị bỏ rơi mà hơn hết là giúp trẻ tránh xung đột hoặc bị lôi kéo. Một trẻ cảm nhận được rằng mình là đứa trẻ nghịc ngợm sẽ có xu hướng thể hiện ành vi không thích hợp.  Luôn nhớ rằng những trẻ có lòng tự trọng cao sẽ có xu hướng thể hiện hành vi tốt. Sử dụng một cách đúng đắn, thời gian tách biệt có thể là một chiến lược hỗ trợ cho trẻ.
·  Đảm bảo không làm tổn thương sự tự tin/lòng tự trọng của trẻ
	Điều quan trọng khi can thiệp những hành vi không mong muốn của trẻ là không tạo ra những vấn đề làm ảnh hưởng đến sự tự tin của trẻ, chẳng hạn để trẻ có cảm giác mình luôn gây ra vấn đề vì mình nghịch ngợm.
	Cần giải thích cho trẻ tại sao giáo viên phải can thiệp và đảm bảo trẻ hiểu rằng bạn đã buồn vì hành vi của trẻ chứ không phải trẻ. Hãy làm cho trẻ càm nhận được rằng bạn tin tưởng vào khả năng thể hiện các hành vi phù hợp ở trẻ. Không nên nhắc lại về những hành vi xấu trước đó của trẻ, VD ”Tuần trước, con đã rất nghịch ngợm, cô hi vọng con sẽ học được cách cư xử”, làm điều đó chỉ làm cho trẻ thấy mình đáng thương và mất đi suy nghĩ tích cực về hành vi của mình.
· Hình phạt về thể chất (đánh, giam)
	Hình phạt về thể chất đã được coi như một hình thức kỉ luật đối với trẻ em. Ngày nay, thái độ này đã thay đổi và luật bảo vệ trẻ em đã không cho phép. ậ trường, giáo viên không được sử dụng các hình phạt về thể chất như một hình thức kỉ luật trẻ em, như tát, đánh.
	Đây không phải là phương pháp có hiệu quả xét về ảnh hưởng lâu dài:
+ Trẻ học được rằng trong một số trường hợp chúng được phép đánh người khác
+ Trẻ không học được cách giải quyết xung đột và cảm giác giận giữ
+ Trẻ sẽ có xu hướng không nói thật nếu chúng nghĩ chúng có thể bị đánh
+ Tát trẻ không dạy cho trẻ tại sao và cái gì trẻ đã làm sai.
	Một điều nguy hiểm nữa là có thể gây tổn thương cho trẻ nếu người lớn không điều chỉnh được hành động đánh trẻ. Đánh trẻ cũng tạo ra không khí không tích cực và một điều quan trọng để có hành vi tốt là tạo môi trường tích cực, nơi mà trẻ được hướng dẫn những hành vi phù hợp.
4. Các điều kiện để giáo dục tình cảm- xã hội cho trẻ có hiệu quả:
-  Người lớn phải thực sự thương yêu, quý mến và công bằng đối với trẻ. 
-  Người lớn và các thành viên trong gia đình phải tạo ra được sự thống nhất, sự "bù trừ" lẫn nhau để gây nên tác động có hiệu quả nhất đến trẻ.
-  Người lớn phải luôn luôn gương mẫu, là hình ảnh tốt đẹp cho trẻ noi gương.
-  Người lớn cần tạo ra các hoạt động để trẻ luyện tập các hành vi đạo đức (hoạt động với đồ vật, giao tiếp, các công việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày).

CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Phân tích khái niệm và ý nghĩa của giáo dục tình cảm- xã hội cho trẻ mầm non. 
2. Quan sát hoạt động của trẻ ở gia đình hoặc trường mầm non trong 1 buổi, chỉ ra cách người lớn đã làm để phát triển tính tự lập cho trẻ. Có tình huống nào các tác dụng ngược lại không? Nếu là bạn, bạn sẽ xử lí thế nào?
3. Phân tích các nội dung giáo dục tình cảm- xã hội cho trẻ mầm non. Liên hệ thực tiễn thực hiện các nội dung này.
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